	SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: …../TB-YHCT
V/v mời chào giá quan trắc công trình xử lý chất thải
	
Đồng Tháp, ngày 09 tháng 6 năm 2025



Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ về quan trắc môi trường.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Quan trắc công trình xử lý chất thải với nội dung cụ thể như sau:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
· Nguyễn Thị Hồng Thúy
· Số điện thoại: 0932.144.088
· Email: saledongthap2022@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
· Hồ sơ báo giá gồm: Bảng báo giá (theo mẫu phụ lục đính kèm).
· [bookmark: _GoBack]Hình thức nộp hồ sơ báo giá: Bảng giấy và file mềm excel/word.
· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
· Gửi file excel/word/scan qua địa chỉ saledongthap2022@gmail.com
· Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2025.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Khoa Kiểm soát Nhiễm Khuẩn - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số điện thoại 0932144088 (trong giờ hành chính).
Trân trọng kính chào./.

	Nơi nhận:
· Như trên;
· Trang thông tin điện tử của Bệnh viện;
· Lưu: VT.
	Giám Đốc




Huỳnh Kim Lâm



Phụ lục MẪU BÁO GIÁ

Công ty/đơn vị: ...................................................
Địa chỉ:....................................................
Mã số thuế: ................................................
Điện thoại: ………………………………
BẢNG BÁO GIÁ
Công ty/đơn vị...........................................................xin gửi bảng báo giá đến bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp như sau:

	
STT
	Tên loại
	
Chỉ tiêu phân tích
	Số
lượng
	Đơn vị tính
	
Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	- Tần suất: 3 lần trong 3 ngày liên
tiếp
- Vị trí lấy mẫu: 03 mẫu tại vị trí xả thải sau khi xử lý
- Số lượng mẫu: 04 mẫu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pH
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	BOD5
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	COD
	3
	Mẫu
	
	

	
	
Phân
	Tổng chất rắn lơ lửng TSS
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Sunfua (tính theo H2S)
	3
	Mẫu
	
	

	1
	tích
nước
	
	
	
	
	

	
	
	Amoni (tính theo N)
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Nitrat NO3 (tính theo N)
	3
	Mẫu
	
	

	
	thải
	
	
	
	
	

	
	
	Phosphat PO 3- (tính theo P)
4
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Dầu mỡ động thực vật
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Tổng Coliforms
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Salmonella
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Shigella
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Vibrio cholerae
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Tổng
	

	


	
	
	

	
	
	
	



	
STT
	Tên loại
	
Chỉ tiêu phân tích
	Số
lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	- Tần suất: 3 lần trong 3 ngày liên
	
	
	
	

	
	
	tiếp
	
	
	
	

	
	
	- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại vị trí
	
	
	
	

	
	
	thu mẫu của ống khói lò đốt chất
	
	
	
	

	
	
	thải y tế
	
	
	
	

	
	
	- Số lượng mẫu: 03 mẫu
	
	
	
	

	
	
Phân
	Bụi tổng
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Axit Clohydric, HCl
	3
	Mẫu
	
	

	
	tích
	
	
	
	
	

	
	
	Cacbon monoxyt, CO
	3
	Mẫu
	
	

	2
	chỉ
tiêu
	
	
	
	
	

	
	
	Lưu huỳnh dioxyt, SO2
	3
	Mẫu
	
	

	
	khí
	Nitơ oxyt, NOx (tính theo NO2)
	3
	Mẫu
	
	

	
	thải
	
	
	
	
	

	
	
	Thủy ngân và hợp chất tính theo
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	thủy ngân, Hg
	
	
	
	

	
	
	Cadmi và hợp chất tính theo
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	cadmi, Cd
	
	
	
	

	
	
	Chì và hợp chất tính theo chì, Pb
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF
	3
	Mẫu
	
	

	
	
	Tổng
	

	Tổng cộng:
Số tiền bằng chữ:
	


· Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày  …. tháng ……năm 2025.
· Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí nhân công thu mẫu và các lệ phí khác.
Chúng tôi cam kết:
· Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
· Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
· Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


